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THÔNG BÁO DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 6, 7 

NĂM HỌC 2022-2023 

 

Thực hiện thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2020 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định việc lựa chọn sách giáo khoa 

(SGK) trong cơ sở giáo dục phổ thông; 

Thực hiện Quyết định số 454/QĐ-UBND-HC ngày 05 tháng 5 năm 2022 

của Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Đồng Tháp về việc Phê duyệt danh mục 

SGK lớp 6, lớp 7 sử dụng tại các cơ sở giáo dục phổ thông trong năm học 2022 

– 2023 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; 

Căn cứ Công văn số 368/SGDĐT-GDTrH-TX&CN ngày 24 tháng 3 năm 

2022 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa (SGK) lớp 6 

năm học 2022-2023; 

Căn cứ Công văn số 598/SGDĐT-GDTrH-TX&CN ngày 06 tháng 5 năm 

2022 của Sở GDĐT về việc tổ chức triển khai thực hiện danh mục sách giáo 

khoa lớp 6, lớp 7, lớp 10 được UBND Tỉnh phê duyệt sử dụng tại cơ sở giáo dục 

phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, năm học 2022 – 2023.  

Thực hiện công văn số 369/PGDĐT-CMNV ngày 10 tháng 5 năm 

2022 của Phòng GDĐT về việc Tổ chức triển khai thực hiện danh mục sách giáo 

khoa lớp 6, lớp 7 sử dụng tại cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bản tỉnh Đồng 

Tháp, năm học 2021 – 2022. 

Trường trung học cơ sở Tân Công Sính thông báo danh mục sách giáo khoa 

lớp 6, 7 được giảng dạy trong năm học 2022-2023 như sau 

 

LỚP 6 

 

TT 
Tên sách 

được chọn 
Tên tác giả 

Nhà xuất 

bản 
Bộ sách  

1 Ngữ văn 6, tập 

1, 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam ( Chủ biên), Trần Lê Duy, 

Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Nguyễn Thị Minh Ngọc, 

Nguyễn Thành Thi, Nguyễn Thị Ngọc Thúy  

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Chân trời sáng 

tạo 

2 Toán 6, tập 1, 

2 

Trần Nam Dũng, Bùi Văn Nghị ( đồng tổng chủ 

biên), Vũ Quốc Chung, Trần Đức Huyên ( đồng 

chủ biên) 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Chân trời sáng 

tạo 

3 Khoa học tự 

nhiên 6 

Cao Cự Giác ( Tổng chủ biên kiêm chủ biên), 

Phạm Thị Hương, Trần Thị Kim Ngân, Nguyễn 

Thị Nhị, Trần Ngọc Thắng 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Chân trời sáng 

tạo 

4 Lịch sử và Địa 

lí 6 

Hà Bích Liên ( Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn 

Trà My, Mai Thị Phú Phương, Nguyễn Kim 

Tường Vy; Nguyễn Kim Hồng ( Tổng chủ biên 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Chân trời sáng 

tạo 



phần Địa Lí), Phạm Thị Bình ( Chủ biên phần Địa 

lí), Nguyễn Hữu Bách, Vũ Thị Bắc, Nguyễn Thịn 

Kim Liên, Huỳnh Phẩm Dũng Chất, Phan Văn 

Phú, Hà Văn Thắng, Phạm Đỗ Văn Trung 

5 Giáo dục công 

dân 6 

Đinh Phương Duy, Đào Thị Ngọc Minh, Huỳnh 

Văn Sơn ( Đồng chủ biên), Đào Lê Hòa an, Trần 

Tuấn Anh, Đào Thị Hà, Lưu Thị Thu Hà, Ngô 

Thái hà, Nguyễn Thị Bích Hồng, Tiêu Thị Mỹ 

Hồng, Đỗ Công Nam, Vuc Thị Thanh Nga 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Chân trời sáng 

tạo 

6 Công nghệ 6 Bùi Văn Hồng ( Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Cẩm 

Vân ( Chủ biên) Trần Văn Sỹ  

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Chân trời sáng 

tạo 

7 Mĩ Thuật 6 Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Xuân Tiến ( đồng 

tổng chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn 

Hồng Ngọc ( đồng chủ biên) Quách Thị Ngọc An, 

Nguyễn Dương hải Đăng, Nguyễn Đức Giang, 

Phạm Ngọc Mai, Trần Đoàn Thanh Ngọc, Đàm 

Thị Hải Uyên, Trần Thị vân 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Chân trời sáng 

tạo 

8 Âm nhạc 6 Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai ( đồng tổng 

chủ biên), Nguyễn Văn Hảo ( Chủ biên), Lương 

Diệu ánh, Nguyễn Đăng Bửu, Nguyễn Thị Ái 

Chiêu, Nghiêm Thị Hồng Hà, Trần Vĩnh Khương, 

Trần Đức Lâm, Phạm Gia Hoàng Mỹ, Lương 

Minh Tân 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Chân trời sáng 

tạo 

9 Hoạt động trải 

nghiệm, 

hướng nghiệp 

6 

Đinh Thị Kim Thoa, Vũ Quang Tuyến ( đồng tổng 

chủ biên), Vũ Đình Bảy, Trần Thị Quyfng Trang 

( đồng chủ biên) Trần Minh Hường, Nguyễn Thị 

Bích Liên, Vũ Phương Liên, Trần Bảo Ngọc, Lại 

Thị Yến Ngọc, Vũ Thanh Thủy, Pham Đình Văn 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Chân trời sáng 

tạo 

10 Giáo dục thể 

chất 6 

Trịnh Hữu Lộc ( Tổng chủ biên), Lưu Trí Dũng 

( Chủ biên) Lê Minh Chí, Nguyễn Trung Kiên, 

Nguyễn Thiên Lý, Lâm Thanh Minh, Lê Văn 

Quan, Phạm Thái Vinh 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Chân trời sáng 

tạo 

11 Tin học 6 Nguyễn Chí Công ( Tổng chủ biên), Hà Đặng cao 

tùng ( Chủ biên), Đinh Thị hạnh Mai, Hoàng Thị 

Mai 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Kết nối tri thức  

12 Tiếng anh 6 Võ Đại Phúc ( Tổng chủ biên kiêm chủ biên), 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên Thanh, 

Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Dương Hoài Thương 

Nhà xuất bản 

ĐHSP TP Hồ 

Chí Minh 

DTP 

Education 

Solutions 

 

LỚP 7 

 

TT 
Tên sách 

được chọn  

Tên tác giả 

(ghi đầy đủ tất cả thông tin như trong quyết định 

phê duyệt) 

Nhà xuất 

bản 

(Ghi chính 

xác tên nhà 

xuất bản) 

Bộ sách  

1 Ngữ văn 7, tập 

1,2  

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (đồng 

Chủ biên), Trần Lê Duy, Phan Mạnh Hùng, Tăng 

Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan Thu 

Vân. 

 

Giáo dục Việt 

Nam 

Chân trời sáng 

tạo  



2 Toán 7, tập 1, 

2 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức 

Huyên (Chủ biên), Nguyễn Cam, Nguyễn Văn 

Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh. 

 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

Chân trời sáng 

tạo  

.3 Khoa học tự 

nhiên 7 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên, kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Công Chung, Trần Hoàng Đương, 

Phạm Thị Hương, Phạm Thị Lịch, Trần Thị Kim 

Ngân, Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Trần 

Ngọc Thắng, Nguyễn Tấn Trung. 

 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

Chân trời sáng 

tạo  

.4 Lịch sử và Địa 

lí 7 

Hà Bích Liên, Mai Thị Phú Phương (đồng chủ 

biên phần Lịch sử); Trần Văn Nhân, Nguyễn Kim 

Tường Vy, Nguyễn Trà My, Hồ Thanh Tâm, 

Nguyễn Đức Hoà; Nguyễn Kim Hồng (Tổng chủ 

biên phần Địa lí); Phan Văn Phú, Mai Phú Thanh 

(đồng chủ biên phần Địa lí); Vũ Thị Bắc, Trần 

Ngọc Điệp, Nguyễn Hà Quỳnh Giao, Hoàng Thị 

Kiều Oanh, Huỳnh Phẩm Dũng Phát, Phạm Đỗ 

Văn Trung. 

 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

Chân trời sáng 

tạo  

5 Giáo dục công 

dân 7 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi Hồng Quân 

(Chủ biên), Đào Lê Hòa An, Trần Tuấn Anh, 

Nguyễn Thanh Huân, Đỗ Công Nam. 

 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

Chân trời sáng 

tạo  

6 Công nghệ 7 Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Cẩm 

Vân (Chủ biên), Nguyễn Thị Hồng Chiếm, 

Nguyễn Tiến Lực, Quách Văn Thiêm, Nguyễn Thị 

Thúy. 

 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

Chân trời sáng 

tạo  

7 Mĩ Thuật 7 Nguyễn Thị May (Tổng Chủ biên), Hoàng Minh 

Phúc (Chủ biên), Trần Đoàn Thanh Ngọc, Lâm 

Yến Như. 

 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

Chân trời sáng 

tạo  

8 Âm nhạc 7 Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai (đồng Tổng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo (Chủ biên), Lương 

Diệu Ánh, Nguyễn Đăng Bửu, Trần Đức Lâm, 

Phạm Gia Hoàng My. 

 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

Chân trời sáng 

tạo  

9 Hoạt động trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp 7 

Đinh Thị Kim Thoa, Vũ Quang Tuyên (đồng Tổng 

chủ biên), Nguyễn Thị Bích Liên (Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên, Trần Bảo Ngọc, Trần Thị 

Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn. 

 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

Chân trời sáng 

tạo  

10 Giáo dục thể 

chất 7 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí Dũng 

(Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn Trung Kiên, 

Nguyễn Thiên Lý, Lâm Thanh Minh, Trần Thái 

Ngọc, Phạm Thái Vinh. 

 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

Chân trời sáng 

tạo  

11 Tin học 7 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng Cao 

Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Bùi Việt Hà, Đinh 

Thị Hạnh Mai, Hoàng Thị Mai. 

 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 



12 Tiếng anh     

 Tiếng anh 7, 

tập 1,2  

 Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Chi (Chủ biên), Lê Kim Dung, Nguyễn Thuỵ 

Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Lương Quỳnh 

Trang, Nguyễn Quốc Tuấn. 

 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Phòng GDĐT (b/c) 

- Niêm yết; Cổng thông tin điện tử trường 

- Lưu VT  

Tam Nông, ngày      tháng   năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

(ký tên và đóng dấu) 

 

 

 

 

Võ Thị Thúy Liễu  
 

 


		Sở Thông và Truyền thông Đồng Tháp - Phone: 0277 3873999 - Fax: 02773 873999 - Email: stttt@dongthap.gov.vn
	2022-06-08T15:10:24+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG THÁP
	TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TÂN CÔNG SÍNH<thcstancongsinh.htn@dongthap.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




